
1 2 3 4 5 6 7 8

Trường Mầm non 7/5 1031114   822   71   10,586,000,000

1 Chi thường xuyên 13 01   10,042,810,000

2 Quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 18 01 453,000,000

3 Hỗ trợ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP   12 01   17,280,000

4 Nghị định 238/2025/NĐ-CP   12 01   72,910,000

5 Hỗ trợ chi phí học tập   12 01   15,450,000

6 Cấp bù học phí   12 01   57,460,000
0
  -

BẢNG CHI TIẾT CÔNG KHAI GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TrMN7/5, ngày      tháng       năm 2026)
Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã quan hệ
ngân sách

 Chương  Khoản Dự toán phân bổLoại dự toán
 Mã nguồn
ngân sách

Lê Thị Hồng

TRƯỜNG MẦM NON 7/5
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